
 

 

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 98/QĐ-BVL&BP                 Tiền Giang, ngày  28 tháng  6 năm 2023 
    

QUYẾT ĐỊNH 
 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua thuốc Generic sử dụng 

12 tháng (bổ sung lần 3). Dự toán: Cung cấp thuốc cho Bệnh viện Lao và 

Bệnh Phổi Tiền Giang 

 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Quy định 

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế Ban hành 

Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-UB ngày 13 tháng 05 năm 2002 của UBND 

Tỉnh Tiền Giang qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh viện Lao và 

bệnh Phổi tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ Quyết định số: 727/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của  y ban nh n d n 

tỉnh Tiền Giang về việc ph  duyệt  ế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc cho 

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang; 

Căn cứ Bi n bản thương thảo hợp đồng ngày 17/10/2022 giữa Trung t m 

Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang và và các Nhà thầu; 

Căn cứ Tờ trình số 1119/Tr-TTMSTT ngày 22/06/2023 của Trung t m Mua 

sắm tập trung tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị ph  duyệt  ết quả lựa chọn nhà thầu, 

Gói thầu: Mua thuốc Generic sử dụng 12 tháng (bổ sung lần 3). Dự toán: Cung 

cấp thuốc cho Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang; 

Căn cứ báo cáo thẩm định  ết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc 

Generic Generic sử dụng 12 tháng (bổ sung lần 3)  Dự toán: Cung cấp thuốc cho 

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang số: 96/BCTĐ-HP ngày 27 tháng 6 năm 

2023 của Công ty TNHH Tư vấn X y dựng Huy Phong, 

 

 



 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

           Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua thuốc Generic 

sử dụng 12 tháng (bổ sung lần 3). Dự toán: Cung cấp thuốc cho  ệnh viện  ao và 

 ệnh Phổi Tiền Giang với các nội dung như sau: 

- Tên gói thầu: Mua thuốc Generic sử dụng 12 tháng (bổ sung lần 3); 

- Tên nhà thầu trúng thầu: 

Stt Tên nhà thầu Địa chỉ 

 ố 

m t 

hàng 

Giá trị trúng 

thầu 

1 

Công ty cổ phần 

Dược liệu Trung 

Ương 2 

Số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, 

P. ến Thành, Q.1, 

TP.HCM. 
01 679.000.000 

2 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm CPC1 Hà 

Nội 

Cụm công nghiệp Hà  ình 

Phương, Xã Văn  ình, 

Huyện Thường Tín, TP. Hà 

Nội. 

02 144.900.000 

3 
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây 

Số 10A Quang Trung, 

phường Quang Trung, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội. 
02 108.000.000 

4 
Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân 

 ô E2, Đường N4, KCN 

Hòa Xá, P.  ộc Hòa, TP. 

Nam Định, Nam Định. 
02 270.120.000 

5 
Công ty Cổ phần 

Pymepharco 

Số 166 – 170 Nguyễn Huệ, 

Phường 7, TP. Tuy Hòa, 

Phú Yên. 
01 123.750.000 

 Tổng cộng  08 1.325.770.000 

- Danh mục thuốc trúng thầu: Theo Phụ lục đính kèm; 

- Giá gói thầu:  1.325.770.000 đồng (B ng chữ: Một tỷ ba trăm hai mươi lăm 

triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng); 

-  oại hợp đồng: Trọn gói; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn dịch vụ khám, chữa bệnh của đơn vị năm 2023 

- 2024. 

Điều 2. Giao Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang thông báo kết 

quả này đến nhà thầu trúng thầu và gửi dự thảo hợp đồng đến nhà thầu theo quy 

định hiện hành; 

Giao Khoa dược căn cứ dự thảo hợp đồng của Trung tâm Mua sắm tập trung 

tỉnh Tiền Giang, trình ký hợp đồng với nhà thầu, thực hiện mua sắm thuốc trúng 



 

 

thầu theo quyết định này. Báo cáo kết quả đấu thầu theo quy định tại Điều 5 Thông 

tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của  ộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc 

tại các cơ sở y tế công lập. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Khoa dược  ệnh viện  ao 

và  ệnh Phổi Tiền Giang, Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang, Nhà thầu 

nêu tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                                                    GIÁM ĐỐC    
- Như Điều 3; 

- SYT  Tiền Giang (để b/c);  

-  ưu VT, KD. 

   

 

 

 Nguyễn Tấn  ộc 



STT
STT 

MT
Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng độ, hàm 

lượng

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế
Quy cách

 Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ)

GDKLH 

hoặc 

GPNK

Cơ sở sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính
 Số lượng   Đơn giá   Thành tiền  Tên nhà thầu 

1 1 Curam 1000mg
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 
875mg + 125mg Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 10 vỉ x 8 

viên
Nhóm 2

24 

tháng

VN-18321-

14

Lek 

Pharmaceuticals 

d.d,

Slovenia Viên        100,000 6,790 679,000,000
Công ty cổ phần Dược 

liệu Trung Ương 2

2 3 Ceftanir Cefdinir 300mg uống
viên nang 

cứng

Hộp/2vỉ x 4 

viên nang 

cứng

Nhóm 2
36 

tháng

VD-24957-

16
Pymepharco Việt Nam viên          15,000 8,250 123,750,000

Công ty Cổ phần 

Pymepharco

3 4 Midantin 875/125
Amoxicilin + Acid 

clavulanic 
875mg + 125mg Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 1 túi x 2 

vỉ x 7 viên
Nhóm 4

24 

tháng

VD-25214-

16

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Minh 

Dân

Việt Nam Viên        100,000 2,202 220,200,000
Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân

4 7
Tobramycin 

80mg/2ml

Tobramycin (dưới dạng 

Tobramycin sulfat)
80mg/ 2ml Tiêm

Dung dịch 

tiêm

Hộp 100 ống 

x 2ml
Nhóm 4

24 

tháng

VD-28673-

18

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Minh 

Dân

Việt Nam Ống          12,000 4,160 49,920,000
Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân

5 9
Zensalbu nebules 

5.0
Salbutamol sulphate 5mg/ 2.5ml

Hít qua 

máy khí 

dung

Dung dịch 

dùng cho khí 

dung

Hộp 10 ống x 

2,5ml
Nhóm 4

36 

tháng

VD-21554-

14

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm CPC1 Hà 

Nội 

Việt Nam Ống            6,000 8,400 50,400,000

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm CPC1 Hà 

Nội

6 11 Terpincold Codein + Terpin hydrat (15; 100)mg Uống
Viên nén 

bao phim

Hộp 6 vỉ x 15 

viên
Nhóm 4 36

VD-28955-

18

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hà Tây

Việt Nam viên        150,000 605 90,750,000
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây

7 14 Bacom-BFS Carbazochrom 5mg/1ml; ống 5ml Tiêm
Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 ống x 

5ml
Nhóm 4

24 

tháng

VD-33151-

19

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm CPC1 Hà 

Nội 

Việt Nam Ống            3,000 31,500 94,500,000

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm CPC1 Hà 

Nội

8 19
Clorpheniramin 4 

mg
Chlorpheniramin 4mg uống Viên nén Lọ 100 viên Nhóm 4 36

VD-29749-

18

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Hà Tây

Việt Nam viên        150,000 115 17,250,000
Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây

Tổng cộng: 08 mặt hàng      1,325,770,000 

PHỤ LỤC: DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU

Gói thầu: Mua thuốc generic sử dụng 12 tháng (bổ sung lần 3)- Dự toán: Cung cấp thuốc cho Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang

(Đính kèm Quyết định số: 98 /QĐ-BVL&BP ngày 28/6/2023 của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang)
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